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Cầu Ngang, ngày 26 tháng 3 năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận và khen thưởng học sinh giỏi cấp huyện lớp 9 

Năm học 2023-2024 

 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CẦU NGANG 

 

 Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 5 năm 2020 của  Bộ 

Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo 

dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

 Căn cứ Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐND, ngày 08 tháng 12 năm 2023 của 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Nghị 

quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh quy định nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực 

giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; 

 Thực hiện Kế hoạch số 08/PGDĐT ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo Cầu Ngang về việc Tổ chức kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện lớp 

9 năm học 2023-2024; 

 Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-PGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2024 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo Cầu Ngang về việc ban hành quy chế thi chọn học sinh giỏi 

cấp huyện lớp 9 năm học 2023-2024; 

 Căn cứ kết quả kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 năm 2023-2024; 

 Theo đề nghị của Bộ phận chuyên môn, Phòng Giáo dục và Đào tạo Cầu 

Ngang, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công nhận và khen thưởng 99 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp 

huyện lớp 9 năm 2023-2024, tổng số tiền: 114.048.000 đồng, cụ thể (có danh sách 

kèm theo) 

 - Giải nhất: 08 giải (mỗi giải thưởng 2.304.000 đ); 

 - Giải nhì: 14 giải (mỗi giải thưởng 1.728.000 đ); 

 - Giải ba: 23 giải (mỗi giải thưởng 1.152.000 đ); 

 - Giải khuyến khích: 54 giải (mỗi giải thưởng 832.000 đ). 



 Điều 2. Các học sinh được công nhận đạt giải học sinh giỏi cấp huyện lớp 9 

năm học 2023-2024 được cấp giấy chứng nhận và khen thưởng của Trưởng phòng 

Giáo dục và Đào tạo. 

 Điều 3. Các Ông (bà) bộ phận chuyên môn của Phòng Giáo dục và Đào tạo 

các học sinh có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:                             TRƯỞNG PHÒNG  
- BLĐ Phòng GD&ĐT (chỉ đạo);                                                             
- Như Điều 3 (thực hiện);  

- Lưu PGDĐT. 

                                                                                                        

 

                                                                                                        Lâm Hữu Thuyết 



DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN 

LỚP 9 NĂM HỌC 2023-2024 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-PGDĐT ngày     tháng 3 năm 2024 

của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Cầu Ngang) 

 

STT Họ tên Ngày sinh Trường 
Điểm 

thi 
Môn Giải 

1 Nguyễn Ngọc Thảo 01/02/2009 THCS Vinh Kim 13,50 Toán Nhì 

2 Lê Thị Diễm My 11/01/2009 THCS Vinh Kim 12,75 Toán Ba 

3 Bùi Ngọc Huỳnh Anh 15/5/2009 THCS Vinh Kim 12,50 Toán Ba 

4 Nguyễn Nguyên Ngọc 04/05/2009 THCS Mỹ Hòa 12,00 Toán Ba 

5 Nguyễn Thị Yến Nhi 02/01/2009 THCS Hiệp Mỹ Tây 12,00 Toán Ba 

6 Nguyễn Văn Tâm 11/06/2009 THCS Mỹ Hòa 12,00 Toán Ba 

7 Nguyễn Phương Thảo 09/11/2009 THCS Mỹ Hòa 11,50 Toán KK 

8 Trịnh Anh Anh 08/01/2009 THCS TT Cầu Ngang 10,50 Toán KK 

9 Nguyễn Ngọc Trà My 01/12/2009 THCS TT Cầu Ngang 10,50 Toán KK 

10 Huỳnh Thị Thảo Nhi 15/5/2009 THCS Vinh Kim 10,50 Toán KK 

11 Đặng Ngô Minh Thư 29/9/2009 THCS TT Cầu Ngang 10,00 Toán KK 

12 Lâm Thanh Trúc 10/3/2009 THCS Long Sơn 10,00 Toán KK 

13 Từ Nguyễn Quang Huy 08/02/2009 THCS TT Mỹ Long 20,00 Vật lí Nhất 

14 Huỳnh Nhật Quang 20/6/2009 THCS TT Cầu Ngang 20,00 Vật lí Nhất 

15 Châu Phạm Tú Trân 29/9/2009 THCS TT Cầu Ngang 20,00 Vật lí Nhất 

16 Trang Tuyết Lam 08/11/2009 THCS TT Cầu Ngang 19,75 Vật lí Nhì 

17 Thạch Chane Ra Đô 24/8/2009 THCS Trường Thọ 17,00 Vật lí Ba 

18 Lê Thị Ngọc Hân 03/6/2009 THCS TT Cầu Ngang 16,00 Vật lí Ba 

19 Nguyễn Thị Yến My 20/02/2009 THCS Nguyễn Văn Cống 16,00 Vật lí Ba 

20 Nguyễn Thị Thúy Vy 03/7/2009 THCS Nguyễn Văn Cống 14,50 Vật lí KK 

21 Thạch Minh Khang 25/01/2009 THCS Trường Thọ 13,50 Vật lí KK 

22 Bùi Mỹ Ngọc 03/11/2009 THCS TT Cầu Ngang 12,50 Vật lí KK 

23 Đoàn Thị Hồng Nhung 05/12/2008 THCS Nguyễn Văn Cống 12,25 Vật lí KK 

24 Trần Minh Trung 24/3/2009 THCS Mỹ Long Bắc 11,50 Vật lí KK 

25 Võ Hoàng Khang 20/6/2009 THCS TT Cầu Ngang 19,50 Hóa học Nhất 

26 Trần Khánh Hà 31/10/2009 THCS TT Cầu Ngang 18,50 Hóa học Nhì 

27 Đường Minh Hào 12/3/2009 THCS Thạnh Hòa Sơn 18,00 Hóa học Nhì 

28 Vũ Đức Nguyên 28/6/2009 THCS TT Mỹ Long 16,00 Hóa học Ba 

29 Từ Ngọc Bảo Trân 06/5/2009 TH-THCS Thuận Hòa 15,25 Hóa học Ba 

30 Nguyễn Thị Diễm Hằng 06/20/2009 THCS TT Mỹ Long 12,75 Hóa học KK 



31 Lâm Hạnh Nguyên 05/4/2009 THCS TT Cầu Ngang 12,00 Hóa học KK 

32 Huỳnh Lê Huế Anh 02/01/2009 THCS TT Cầu Ngang 11,25 Hóa học KK 

33 Huỳnh Ngọc Quyên 18/4/2009 THCS TT Cầu Ngang 11,00 Hóa học KK 

34 Đoàn Thị Bích Trâm 28/01/2009 TH-THCS Hiệp Mỹ Đông 10,25 Hóa học KK 

35 Nguyễn Thị Quế Trân 22/8/2009 THCS Vinh Kim 11,00 Sinh học Ba 

36 Thạch Kim Sang Du 13/9/2009 THCS Hiệp Hòa 10,75 Sinh học KK 

37 Lê Đình Chí 23/7/2009 THCS TT Cầu Ngang 10,00 Sinh học KK 

38 Thạch Huỳnh Thanh Trúc 26/3/2009 PT DTNT THCS CN 20,00 Tin học Nhất 

39 Thạch Nguyễn Anh Tài 09/02/2009 THCS Hiệp Hòa 19,50 Tin học Nhì 

40 Sơn Vĩnh Phước 02/12/2009 PT DTNT THCS CN 18,50 Tin học Ba 

41 Nguyễn Trần Mạnh Quân 07/5/2009 THCS Mỹ Long Bắc 14,00 Tin học KK 

42 Trương Gia Lạc 18/5/2009 THCS Hiệp Hòa 12,00 Tin học KK 

43 Lê Chấn Dĩ 18/7/2009 THCS Hiệp Mỹ Tây 11,00 Tin học KK 

44 Nguyễn Trương Việt Tiến 04/01/2009 THCS Vinh Kim 10,00 Tin học KK 

45 Mai Hạnh Nguyên 16/6/2009 THCS Nguyễn Văn Cống 16,50 Ngữ văn Nhất 

46 Huỳnh Thanh Dương 16/4/2009 THCS Long Sơn 14,50 Ngữ văn Nhì 

47 Võ Phan Như Ngọc 04/8/2009 THCS Mỹ Long Bắc 14,50 Ngữ văn Nhì 

48 Nguyễn Thị Kim Ngân 28/5/2009 THCS Vinh Kim 14,00 Ngữ văn Nhì 

49 Nguyễn Thị Yến Phượng 12/7/2009 THCS Vinh Kim 14,00 Ngữ văn Nhì 

50 Nguyễn Tuyết Nhung 20/3/2009 TH-THCS Hiệp Mỹ Đông 13,75 Ngữ văn Ba 

51 Thái Thị Trúc Ngân 04/11/2009 THCS Nhị Trường 13,50 Ngữ văn Ba 

52 Lê Thị Mỹ Trinh 20/8/2009 TH-THCS Hiệp Mỹ Đông 13,50 Ngữ văn Ba 

53 Tăng Thị Như Yến 23/7/2009 THCS Sơn Vọng 13,50 Ngữ văn Ba 

54 Trần Võ Ngọc Tuyết Mai 10/4/2009 THCS Hiệp Hòa 13,00 Ngữ văn Ba 

55 Nguyễn Thị Mỹ Dung 19/9/2009 THCS Vinh Kim 12,50 Ngữ văn KK 

56 Thạch Thị Thiên Lý 17/10/2009 THCS Hiệp Hòa 12,50 Ngữ văn KK 

57 Nguyễn Minh Mẫn 24/01/2009 THCS Long Sơn 12,50 Ngữ văn KK 

58 Huỳnh Ngọc Tiểu Minh 12/01/2009 THCS Mỹ Long Bắc 12,50 Ngữ văn KK 

59 Cao Uyên Như 14/8/2008 THCS TT Mỹ Long 12,50 Ngữ văn KK 

60 Kim Thị Nhí 13/10/2009 THCS Mỹ Hòa 12,00 Ngữ văn KK 

61 Bùi Thị Kim Phượng 23/11/2009 TH-THCS Thuận Hòa 12,00 Ngữ văn KK 

62 Nguyễn Minh Thư 03/11/2009 TH-THCS Thuận Hòa 12,00 Ngữ văn KK 

63 Phạm Thị Phương Trinh 31/3/2009 THCS Hiệp Hòa 12,00 Ngữ văn KK 

64 Lê Nguyễn Mỹ Ngọc 10/8/2009 THCS TT Cầu Ngang 11,50 Ngữ văn KK 

65 Trần Minh Thư 29/11/2009 THCS Hiệp Hòa 11,50 Ngữ văn KK 

66 Trần Thị Cẩm Tú 10/9/2009 THCS TT Mỹ Long 11,00 Ngữ văn  KK 

67 Trần Thị Thu Vân 23/02/2009 THCS Thạnh Hòa Sơn 10,50 Ngữ văn KK 



68 Dương Ngọc Yến  20/11/2009 THCS TT Mỹ Long 10,00 Ngữ văn KK 

69 Lê Nguyễn Khánh Ngọc 21/11/2009 PT DTNT THCS CN 19,25 Lịch sử Nhất 

70 Nguyễn Thiện Chí 12/3/2008 THCS Mỹ Hòa 18,50 Lịch sử Nhì 

71 Thạch Thị Ngọc Linh 10/9/2009 PT DTNT THCS CN 18,50 Lịch sử Nhì 

72 Thạch Thị Chan Tha 30/9/2009 THCS Trường Thọ 17,75 Lịch sử Nhì 

73 Sơn Ngọc Khang 10/7/2009 PT DTNT THCS CN 17,25 Lịch sử Ba 

74 Nguyễn Thị Yến Nhi 18/3/2009 THCS Long Sơn 16,75 Lịch sử Ba 

75 Ngô Ngọc Quỳnh 28/11/2009 THCS Vinh Kim 16,25 Lịch sử Ba 

76 Lâm Thị Quế Trân 21/6/2009 THCS Long Sơn 15,25 Lịch sử KK 

77 Trần Nguyễn Minh Anh 14/10/2009 THCS Hiệp Hòa 15,00 Lịch sử KK 

78 Huỳnh Thị Chu Mai 28/7/2009 TH-THCS Hiệp Mỹ Đông 14,00 Lịch sử KK 

79 Kim Thị Như Ý 29/6/2008 THCS Vinh Kim 13,75 Lịch sử KK 

80 Nguyễn Thị Huỳnh Hoa 02/11/2009 THCS Mỹ Hòa 13,50 Lịch sử KK 

81 Thạch Thị Kim Ngọc Hà 08/02/2009 THCS Hiệp Hòa 12,25 Lịch sử KK 

82 Trần Ngọc Nguyên 29/8/2009 THCS Long Sơn 12,25 Lịch sử KK 

83 Kiên Thị Thúy Trang 28/11/2009 THCS Trường Thọ 12,75 Địa lí Ba 

84 Thạch Thiên Bảo 09/10/2009 THCS Hiệp Hòa 12,00 Địa lí KK 

85 Nguyễn Tấn Thành 19/5/2009 THCS Trường Thọ 11,25 Địa lí KK 

86 Trần Khả Vy 31/5/2009 TH-THCS Thuận Hòa 11,00 Địa lí KK 

87 Lê Tường Vy 21/6/2009 THCS Trường Thọ 11,00 Địa lí KK 

88 Trần Hồ Gia Hân 01/11/2009 THCS Trường Thọ 10,25 Địa lí KK 

89 Huỳnh Thị Thảo Thi 06/6/2009 THCS Vinh Kim 10,00 Địa lí KK 

90 Thạch Ngọc Anh Thư 10/4/2009 PT DTNT THCS CN 10,00 Địa lí KK 

91 Trần Minh Thiện 11/10/2009 THCS TT Cầu Ngang 16,25 Tiếng anh Nhất 

92 Phạm Quỳnh Anh 30/8/2009 THCS Vinh Kim 14,75 Tiếng anh Nhì 

93 Nguyễn Quốc Huy 04/02/2009 THCS TT Cầu Ngang 14,00 Tiếng anh Nhì 

94 Huỳnh Hữu Hoài 31/8/2009 THCS TT Cầu Ngang 13,50 Tiếng anh Ba 

95 Trần Diệu Linh 07/01/2009 THCS TT Cầu Ngang 13,25 Tiếng anh Ba 

96 Võ Thành Nhân 29/6/2009 THCS Thạnh Hòa Sơn 12,00 Tiếng anh KK 

97 Nguyễn Hoa Kỳ Ái 27/02/2009 THCS Mỹ Hòa 11,75 Tiếng anh KK 

98 Dương Thị Cẩm Tú 07/02/2009 THCS Mỹ Hòa 11,25 Tiếng anh KK 

99 Thạch Quốc Tứ 05/5/2009 THCS Nhị Trường 11,00 Tiếng anh KK 
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